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Thuyết minh Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (Đoạn từ cầu Văn Phú đi nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai) Huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái. 


PHẦN 1 – CƠ SỞ VỀ LẬP QUY HOẠCH, MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ

Đồ án quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Tránh ngập (đoạn từ cầu Văn Phú đến đường cao tốc NB-LC) do Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng hội kiến trúc sư tỉnh Yên Bái lập đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ - UBND ngày 30/9/2013.

Sau 4 năm thực hiện quy hoạch, có nhiều sự thay đổi tích cực cả về kinh tế và phát triển hạ tầng khu vực. Quy mô cũng như phạm vi, tính chất của tuyến đường đã có nhiều thay đổi điều chỉnh khác với quy hoạch ban đầu do nhiều nguyên nhân, trong đó đặc biệt do điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất nhiều lần hiện không còn phù hợp. Nhiều khu dân cư, khu làm việc trụ sở cơ quan, khu dân cư mới được quy hoạch chi tiết thay đổi khiến cho khó khăn trong quá trình thực hiện và quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trên cơ sở đồ án được phê duyệt UBND tỉnh, UBND thành phố Yên Bái đã từng bước chỉ đạo và quản lý sự phát triển xây dựng đô thị bám theo quy hoạch. Nhiều dự án mới được đầu tư xây dựng, các tuyến đường trục từ cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm nối Quốc lộ 32C; Dự án sân golf Ngôi sao Yên Bái, dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen, dự án Nhà máy linh kiện điện tử Sam Sung... được hình thành tạo ra không gian đô thị gắn với phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp và công nghiệp công nghệ cao, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế đô thị cũng như ảnh hưởng tới tính chất đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị...

  Trước tốc độ phát triển ngày càng cao của kinh tế, đòi hỏi cấp bách của các vấn đề đô thị, những nội dung đặt ra trong quy hoạch trước đây như: Quy mô dân số, đất đai các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phân bố dân cư, chọn đất phát triển, tổ chức cơ cấu quy hoạch không gian, kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng, các chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện đã có nhiều thay đổi. Để tuyến đường Tránh ngập (đoạn cầu Văn Phú đi đường cao tốc NB-LC) - đường Âu Cơ hiện nay trở thành tuyến đường trục chính kết nối vào trung tâm tỉnh, điểm nhấn của thành phố Yên Bái tạo động lực phát triển đô thị khu vực Minh Quân, Bảo Hưng, Giới Phiên xa hơn nữa là các xã bên tả ngạn sông Hồng: Văn Phú, Tân Thịnh.


Mặt khác ngay sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Tránh ngập thành phố Yên Bái (đoạn cầu Văn Phú đi đường cao tốc NB-LC) được phê duyệt năm 2013 trên cơ sở định hướng từ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số: 399/QĐ-UBND ngày 23/04/2012, thì có đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu liên hợp, thương mại dịch vụ, văn hóa, thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư khu vực nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường tránh ngập thành phố Yên Bái được phê duyệt tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh Yên Bái trong đó có định hướng mới thay đổi về tính chất và cơ cấu sử dụng đất đoạn Nút giao IC12 đến (thuộc địa giới hành chính huyện Trấn Yên)... kéo theo đó là sự điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất và các phân khu chức năng có nhiều thay đổi. 

Đồ án Quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 nhấn mạnh sự phát triển của thành phố Yên Bái trong tương lai sẽ trở thành đô thị loại II, định hướng sẽ tạo thành năm cửa ô vào trung tâm tỉnh lỵ Km5, bao gồm 05 cửa ô, trong đó cửa ô số 5 được xác định từ điểm giao của quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua cầu Văn Phú vào thành phố. Hiện tuyến đã được đặt tên là đường Âu Cơ và được đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ bản về hạ tầng kỹ thuật tạo ra những yếu tố mới về khai thác sử dụng đất và cảnh quan đô thị.

Xuất phát từ các tiền đề trên, việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Tránh ngập thành phố Yên Bái (đoạn cầu Văn Phú đi đường cao tốc NB-LC) nay điều chỉnh tên gọi thành: Quy hoạch phân khu xây dựng tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đi nút giao IC12 đường cao tốc NB-LC) hết sức quan trọng và cần thiết để phát triển không gian đô thị và quản lý theo quy hoạch.

2. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Căn cứ Luật Quy hoạch - đô thị ngày 17/6/2009;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
- Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị”; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD; 

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ- UBND ngày 30/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đường Tránh ngập (đoạn cầu Văn Phú đi đường cao tốc NB-LC);

- Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát,lập đồ án Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (Đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai);

- Các số liệu, tài liệu kinh tế xã hội có liên quan;

- Các dự án đang triển khai trên địa bàn có liên quan.

Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

Hồ sơ đồ án Quy hoạch chung và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng khu liên hợp. công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hóa thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư khu vực nút giao IC12 được phê duyệt tại QĐ số 2556/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh Yên Bái;

- Hồ sơ đồ án Quy hoạch trục đường tránh ngập tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định số 1141/QĐ-UBND, ngày 30/9/2013; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu các khu ở (số 5, số 6) đường tránh ngập thành phố Yên Bái; Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái đầm Hậu; Quy hoạch chi tiết sân golf Ngôi sao Yên Bái;

- Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ 1/2.000;

- Các Quy hoạch chi tiết có liên quan khác;

- Các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực ( Dự án Tái định cư sân golf, TĐC số 6, TĐC số 4, Khu dân cư thôn Bình Trà).

Niên giám, số liệu thống kê, các tài liệu do các cơ quan ban ngành tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên cung cấp.

Các tài liệu và số liệu khảo sát điều tra hiện trạng có liên quan;

Các tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Quyết định số 682/BXD - CSXD)

Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4449 – 87

Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế: TCXDVN 276 - 2003

Tài liệu thống kê đất đai, tình hình kinh tế, xã hội, dân cư khu vực quy hoạch. Các tiêu chuẩn và quy phạm khác có liên quan.

3. Mục tiêu - Nhiệm vụ của đồ án

3.1. Mục tiêu:

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về việc phát triển đô thị gắn kết với hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Cập nhập các thay đổi chức năng các khu, các lô đất sau khi được phê duyệt quy hoạch. Giải quyết kịp thời các nhu cầu phát triển đô thị, kiểm soát cảnh quan - không gian kiến trúc đô thị, phục vụ yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng hai bên tuyến đường.
Cụ thể hóa chung thành phố Yên Bái được duyệt. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuât, đăc biệt nghiên cứu giải pháp quy hoạch đối với cao độ san nền xây dựng và thoát nước cho khu vực.
Lâp danh mục các dự án ưu tiên, làm cơ sở để thành phố triển khai các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cải tạo môi trường - cảnh quan hai bên tuyến đường.
Xây dựng Quy chế quản lý theo đồ án quy hoạch làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
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Nhiệm vụ:

a. Quy hoạch

Cập nhập bổ sung các đồ án quy hoạch, các dự án có liên quan đến khu vực nghiên cứu để phân tích, đánh giá hiện trạng. 

Xác định tiềm năng, động lực hình thành và phát triển đô thị. Cải tạo và xây dựng mới đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng các khu chức năng đô thị hai bên trục đường đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, phù hợp Quy hoạch chung thành phố; Quy hoạch chung xây dựng khu liên hợp, thương mại dịch vụ, văn hóa, thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư khu vực nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường tránh ngập thành phố đã được phê duyệt.

Nghiên cứu mặt bằng quy hoạch sử dụng đất đai và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực thiết kế quy hoạch. 

Nghiên cứu, đề xuất định hướng cải tạo và xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tổ chức các nút giao thông gắn với giao thông công cộng, đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội.
Đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả kinh tế và phát triển đô thị.

Xác định chỉ giới đường đỏ các tuyến phố và chỉ giới xây dựng cho từng khu vực thiết kế quy hoạch.

Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý và đầu tư xây dựng.

Sơ bộ xác định tổng mức đầu tư, phân đợt đầu tư xây dựng.

Lập dự thảo điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b. Thiết kế đô thị:

Nghiên cứu, xác định các công trình điểm nhấn trong không gian khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn khác nhau; tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố.

Nghiên cứu hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công tình kiến trúc; hệ thống cây xanh thể thao, cây xanh giao thông, mặt nước; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định cốt đường, cốt vỉa hành lang, cốt nền công trình, chiều cao khống chế công trình trên toàn tuyến.

Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan bao gồm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định cốt đường, cốt vỉa hành lang, cốt nền công trình, chiều cao khống chế công trình, chiều cao tầng một của công trình; quy định hình khối kiến trúc, mặt đứng, mái, mái hiên, ô văng, ban công của các công trình; quy định màu sắc, vật liệu xây dựng công trình; các quy định về tiên ích đô thị, các bảng chỉ dẫn, bảng ký hiệu, cây xanh, sân vườn, hàng rào, lối đi cho người tàn tật, vỉa hành lang và quy định kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật.

PHẦN 2 -TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

2.1. Vị trí, quy mô, tính chất:

2.1.1. Vị trí, ranh giới: 
Phía Tây Nam thành phố. Nối từ cầu Văn Phú ra đường cao tốc NB-LC.

Khu vực quy hoạch nằm trên địa giới hành chính xã Giới Phiên (Tp Yên Bái) và xã Bảo Hưng, Minh Quân (huyện Trấn Yên).

Nguyên tắc xác đinh ranh giới quy hoach:
Từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Âu Cơ lấy rộng ra 2 bên từ 200m-500m theo điều kiện cụ thể được xác định bởi đường quy hoạch, đường hiện trạng hoặc ranh giới các chức năng sử dụng đất.
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Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch trích trong quy hoạch chung thành phố Yên Bái 
2.1.2. Tính chất:

Là trục đường giao thông đô thị, cửa ngõ thành phố Yên Bái.

Là đường chính kết nối từ nút giao IC12 đường cao tốc NB-LC vào trung tâm tỉnh, liên kết tuyến đường N1, N2, N3, là một trong các tuyến giao thông hướng tâm.

2.1.3. Quy mô:

Theo nhiệm vụ đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 thì quy mô quy hoạch khoảng 200 ha và chiều rộng của quỹ đất hai bên đường tính trung bình từ tim đường ra hai bên 200m, tuy nhiên qua khảo sát thực tế hiện trạng khu vực lập quy hoạch thì đề nghị điều chỉnh quy mô lập quy hoạch như sau:

- Diện tích quỹ đất quy hoạch là 200,27 ha.

- Chiều dài tuyến đường khoảng 4,58 km; chiều rộng của quỹ đất hai bên đường tính từ tim đường ra hai bên từ 200m đến 500m.
2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.1. Đặc điểm địa hình

Khu vực nghiên cứu có địa hình khá đa dạng bao gồm:

- Địa hình đồi núi: Chiếm phần lớn diện tích quỹ đất quy hoạch, có độ dốc tương đối lớn, cao độ các đỉnh đồi dao động từ 50,5m đến 84,5m, độ dốc sườn đồi  > 12%.

- Địa hình thung lũng: Nằm xen kẹp giữa các quả đồi, địa hình dốc thoải, có cao độ dao động từ 27,5m đến 35,5m. Địa hình bằng phẳng bao gồm toàn bộ quỹ đất khu vực đầu tuyến đã được san tạo và đoạn cuối tuyến. 

2.2.2. Đặc điểm khí hậu: 

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm: 23,7oC. Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 29,7oC. Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 17, 5oC. 

Mưa: Lượng mưa trung bình năm: 1.988,3mm.

Lượng mưa năm cao nhất: 2054,6mm.

Lượng mưa năm thấp nhất: 1396,2mm.

Lượng mưa ngày lớn nhất: 349mm (6-9-1973).

Số ngày mưa trung bình năm: 194 ngày.

Mưa tập trung vào các tháng 7, 8, 9.

Nắng: Tổng số giờ nắng trong năm: 1315h.

Do bị ảnh hưởng của địa hình nên vào những ngày nắng khí hậu ở khu vực lập quy hoạch rất oi bức.

Lượng bốc hơi:  Lượng bốc hơi trung bình năm là 263mm.

Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình: 86%

Độ ẩm tương đối thấp nhất: 30%

Gió: Hướng gió chính là Tây Bắc, Đông và Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.

Giông: Tổng số ngày có giông trung bình năm là 100,2 ngày.

Khu vực nghiên cứu có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với 2 mùa rõ rệt trong năm: Mùa nóng từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 10. Mùa lạnh từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 4 năm sau.

Nhận xét: Khí hậu khu vực có hai mùa rõ rệt mưa đủ, nắng nhiều, có ít thiên tai và những thời tiết bất thường. Đó là những điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển xây dựng đô thị.

2.2.3. Đặc điểm thuỷ văn

Thuỷ văn toàn khu vực lập quy hoạch không có hiện tượng nước ngập thường xuyên. Một số vị trí cắt qua eo hồ, suối nhỏ có nước chảy thường xuyên được bố trí xây dựng cống thoát nước.

2.2.4. Đặc điểm địa chất công trình

Căn cứ vào hồ sơ khảo sát địa chất dọc đoạn tuyến cho thấy: tại khu vực đoạn tuyến chính và khu vực lập quy hoạch địa chất tương đối ổn định, chủ yếu là đất sét pha lẫn dăm sạn, mảnh dăm phong hóa, đôi chỗ xen kẹp đá mồ côi đường kính từ 0,1 -:- 1m; một số vị trí đồi cao có địa chất là đá sét bột kết phong hóa nhẹ và mạnh; tại các vùng trũng như ao, ruộng có địa chất chủ yếu là bùn sét màu xám nâu, dẻo chảy. Khu vực tuyến đi qua không có hiện tượng cát tơ.

Không có hiện tượng sạt lở, khe, hang động. Nhìn chung thuận lợi cho xây dựng, phù hợp với việc xây dựng từ 5 tầng trở xuống, cao hơn phải xử lý nền.

2.2.5. Đánh giá điều kiện tự nhiên

- Ưu điểm: Quỹ đất tự nhiên lớn, mật độ xây dựng thấp thuận lợi cho việc phát triển đô thị trong tương lai (do chi phí đền bù thấp); Địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên phong phú (Đồi núi, thung lũng, sông, suối, hồ...); Địa chất công trình, địa chất thủy văn thuận lợi cho xây dựng; Mạng lưới sông, suối, dòng chảy và độ dốc địa hình thuận lợi cho việc tiêu thoát nước mưa.

- Hạn chế: Địa hình đồi núi phức tạp, khó khăn cho việc khai thác quỹ đất xây dựng; Hàng năm, vào mùa lũ khu vực địa hình thấp ven sông Hồng với cao độ H[image: image2.wmf]£

 33,20 vẫn đối mặt với lũ.

- Cơ hội: Vị trí khu vực nghiên cứu gần trung tâm thành phố Yên Bái, tốc độ đô thị hóa nhanh; Giao thông đường bộ thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa và con người.

- Thách thức: Tác động của các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng (lũ lụt, sạt lở mái taluy…); Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng dự báo có địa chấn mạnh cấp 8 đối với công trình có tải trọng lớn cần có giải pháp kết cấu công trình và xử lý nền móng phù hợp.

PHẦN 3. HIỆN TRẠNG- ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

3.1. Hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan.

Theo đồ án quy hoạch chung Thành phố Yên Bái đến năm 2030, tuyến đường thiết kế nằm ở phía Tây Nam trong định hướng phát triển không gian thành phố, là cửa ngõ phía Tây Nam vào thành phố nối liền khu trung tâm Km5 với nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai.
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3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất.

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất:

Hiện tại khu vực quy hoạch có mật độ dân cư thấp (một số dự án phát triển quỹ đất đã đấu giá, tuy nhiên tốc độ xây dựng công trình không cao), chiếm phần lớn là diện tích hoa màu, diện tích đất trồng cây lâu năm. Hiện trạng khu vực dân cư đầu tuyến Âu Cơ giao với đường Quốc lộ 32C cơ bản dân cư đã ổn định. Dân cư cơ bản bám theo mặt đường Quốc lộ 32. Nhìn chung đây là khu đất địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là các đồi bát úp, độ dốc thấp, mật độ dân cư tập thấp, nhiều khu vực thuận lợi cho phát triển đầu tư xây dựng cũng như việc tận dụng cảnh quan tự nhiên.  

Bảng hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch
	TT
	Các loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất ở
	           16.800 
	8,39

	2
	Đất thương mại dịch vụ
	             5.910 
	2,95

	3
	Đất công cộng đơn vị ở (nhà văn hóa)
	                290 
	0,14

	4
	Đất công nghiệp
	           20.840
	10,41

	5
	Đất trồng cây nông nghiệp
	             5.970 
	2,98

	6
	Đất trồng cây lâm nghiệp
	           94.660 
	47,27

	7
	Đất nghĩa trang
	             1.710 
	0,85

	8
	Diện tích mặt nước
	             5.700 
	2,85

	9
	Đất bằng chưa sử dụng
	             3.780 
	1,89

	10
	Đất cây xanh chuyên đề (sân gôn)
	             7.970 
	3,98

	11
	Đất khác
	                500 
	0,25

	12
	Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật
	           36.140 
	18,05

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ( 200,27HA)
	200.270
	100.00


3.1.2. Hiện trạng dân cư

Toàn bộ khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có khoảng 375 hộ, với khoảng 1356 nhân khẩu (điều tra hiện trạng) cư trú chủ yếu tập trung tại khu vực có các tuyến đường đã có tại phường Đồng Tâm, khu giữa tuyến tại khu vực quy hoạch khu đô thị mới – Golfden House và khu cuối tuyến trên đường Yên Bái - Văn Tiến. Ngoài ra hiện tại sau khi được tái định cư một số khu có tốc độ xây dựng cao như khu tái định cư số 1, khu tái định cư số 2A.

Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 52% dân số trong khu vực nghiên cứu. lao động chủ yếu tham gia sản xuất nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp, một bộ phận mới đến định cư làm công việc phi nông nghiệp tại thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận.

3.1.3. Hiện trạng cảnh quan:
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Hiện trạng cảnh quan khu vực nghiên cứu được chia thành các vùng cảnh quan chính như sau: Khu vực dân cư mới tại các khu tái định cư, khu dân cư tập trung (đã thực đấu giá quyền sử dụng đất) đang đàn hình thành; khu Cảnh quan mặt nước tại khu vực đầm Cây Cọ cuối tuyến. Cảnh quan nông thôn, đồi núi tại khu vực xa tuyến chính Âu Cơ.

Một số hình ảnh cảnh quan hiện trạng khu vực nghiên cứu
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	Cảnh quan đồi bát úp tự nhiên 
	Cảnh quan ngã tư đường Âu Cơ
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	Cảnh quan đường xóm
	Cảnh quan khu TĐC số 6


3.1.4. Hiện trạng công trình kiến trúc:

Công trình nhà ở. được chia thành 2 loai:

Nhà ở tái định cư: Các hộ gia đình thuộc diện Tái định cư dự án đường Tránh ngập và các dự án đầu tư hai bên tuyến đường Âu Cơ được hình thành và chuyển hóa từ những làng xóm cũ nên chủ yếu vẫn là công trình nhà ở đơn lẻ, thấp tầng, mật độ xây dựng cao. Nhà ở chịu tác động của quá trình đô thị hóa nên kiểu dáng kiến trúc đơn điệu, chủ yếu mang phong cách kiến trúc nhà phố, chất lượng công trình trung bình, tầng cao khoảng 1-3 tầng. Chủ yếu nằm trong các khu tái định cư dọc theo tuyến đường.

Nhà ở mới đã dần được đầu tư xây dựng, tuy nhiên vẫn còn thưa thớt. Khu vực được đầu tư xây dựng với mật độ nhanh chủ yếu tập trung tại khu vực khu tái định cư sân Golf xã Minh Quân, khu số 6 thôn Bình Trà, khu số 2 xã Giới Phiên.
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	Kiến trúc nhà dân khu tái định cư
	Kiến trúc Văn hóa thôn


Nhà ở làng xóm: thấp tầng (1-3 tầng), hình thức kiến trúc pha tạp, mất dần giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống cũ. Dân sống theo kiểu quần cư, nhà gỗ là chính, mái lợp cọ. Một phần được xây tạm cấp 4, mái bằng có chống nóng. Ở hiện trạng từ trước lên thường thấp hơn mặt đường Âu Cơ.

Nhà ở hiện tại trong phạm vi lập quy hoạch chủ yếu là nhà vườn nông thôn; Trong đó nhà kiên cố - chiếm khoảng 20-25%, nhà tạm chiếm 50-60%, nhà bán kiên cố chiếm 20-30%. Nhà vườn 1 tầng cao với quy mô đất đai từ 150-200m2/hộ tập trung chủ yếu ở khu vực xã Bảo Hưng và xã Minh Quân. Khu vực xã Giới Phiên mật độ dân cư quần cư cao hơn.
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	Khu dân cư làm xóm
	Nhà dân đơn lẻ gắn với canh tác


Công trình công cộng: công ty Ô tô Hòa Bình, Công ty TNHH Tân Tiến, Công ty TNHH Cương Anh (đang xây dựng).  
Công trình hạ tầng xã hội: Nhà văn hóa thôn Phúc Thịnh xã Giới Phiên , nhà văn hóa thôn Bình Trà xã Bảo Hưng.
3.2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

3.2.1. Giao thông:



+ Đường Âu Cơ được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh với quy mô Bn = 50m (mặt đường 10,5m x 2+ giải phân cách 9m+ hành lang 10m x 2). Các nút giao thông No1, No2, No3, No4 mới được xây dựng họng chờ. Tuyến số N2, N3, N4 đang thực hiện dự án. Tuyến N1 chưa có dự án.

+ Các tuyến đường khu vực N1, N2, N3, N4 có quy mô 33m (hành lang 2x5m + lòng đường 2x10,5m + giải phân cách 2m) được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Vị trí đầu nút giao N03, đường được thiết kế với quy mô 13,5m (lòng đường 7,5m + hành lang 2x3m- theo dự án khu dân cư số 6 thôn Bình Trà). Quy mô, hướng tuyến chưa thực hiện theo định hướng quy hoạch chung.

+ Hệ thống giao thông nông thôn là các đường xã, liên xã trong khu vực nghiên cứu được kiên cố hóa bằng bê tông, rộng từ 2,5m đến 5,5m.

+ Các đường nội bộ trong khu TĐC có kết cấu mặt đường bê tông quy mô 12m (lòng đường 6m+ hành lang 2x3m). 

Trong đồ án quy hoạch trục đường Tránh ngập có quy hoạch khu tập kết hàng hóa và bãi đỗ xe tĩnh cấp đô thị nhưng đã được điều chỉnh thành đất … (Khu vực Dự án Tôn Hoa Sen hiện nay). Chưa có điểm dựng bắt trả khách cho các tuyến khách, xe buýt công cộng. 
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	Đường Âu Cơ đoạn ngã tư cầu Văn Phú
	Ngã tư Quốc lộ 32 đầu cầu Văn Phú
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	Đường Bê tông GTNT vào xóm
	Đường Bê tông khu Tái định cư


3.2.2. Hiện trạng cao độ nền, thoát nước mặt. 

a. San nền.

+ Dự án KDC số 5 được san nền theo cao độ đường Âu Cơ. Có cao độ tại đầu cầu Văn Phú 40.0. Dốc theo đường

+  Khu TĐC sân gol san cao hơn đường 4m

+ Khu TĐC số 6 san cao bằng đường Âu Cơ

+ Cao độ các tuyến đường chính trong khu vực:
+ Khu vực công ty ô tô Hòa Bình đã san theo cốt

+ Nhà máy Hoa Sen san nền cao hơn đường Âu Cơ 3m (chỗ cổng vào cao hơn đường Âu Cơ 0,5m). 

+ Sân golf Ngôi sao YB san cao hơn đường Âu Cơ trung bình 1m (khu vực phía cổng chính)

+ Công ty sản xuất linh kiện điện tử Sam Sung Yên Bái san cao hơn trung bình từ 0,5-6m

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	San nền Nhà máy Tôn Hoa Sen
	San nền Nhà máy Linh kiện Sam Sung
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	San nền Khu dân cư số 5
	San nền sân Golf Ngôi sao Yên Bái


b. Thoát nước mặt.

+ Trên tuyến hiện được thiết kế 7 cống ngang thoát nước lưu vực.

+ Thoát nước hai bên tuyến bằng rãnh hộp bê tông có nắp đan. Thu nước từ mép đường vào rãnh ngang rồi chảy vào rãnh dọc sát chỉ giới đường đỏ.

+ Nước mặt hai bên được thoát theo địa hình tự nhiên, từ trên gò đồi chảy vào khe tụ thủy và hệ thống ao, mương tại chân đồi. Một phần chảy ra sông Hồng, phần còn lại chảy vào hồ đầm Hậu và chảy vào đầm bên kia đường cao tốc.
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	Rãnh thoát nước dọc đường Âu Cơ
	Rãnh thoát nước khu dân cư


c. Hiện trạng sông, hồ, suối:

Sông Hồng: Chảy trong khu vực nghiên cứu có chiều dài khoảng 2,3 km dọc theo QL32C. Theo quy hoạch hai bên tuyến QL2C có đường và kè ven sông nhưng chưa thực hiện Dự án. 

+ Hồ: Có một số hồ, đầm hai bên tuyến đường Âu Cơ để thu và tiêu nước mặt, sau đó thoát ra sông Hồng 

+ Hồ Đầm Hậu

+ Trong khu vực có một số ao, hồ hiện có. Tổng diện tích mặt nước khoảng: 5,7ha.
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	Lưu vực thoát nước tự nhiên
	sông Hồng khu vực đầu cầu Văn Phú


3.2.3. Cấp nước:

Hiện nay các hộ dân và các dự án hai bên tuyến Âu Cơ trong khu vực nghiên cứu chưa được cấp nước hợp vệ sinh từ các dự án. Dân cư trong khu vực chủ yếu sử dụng nước từ giếng khơi và giếng khoan. Khu vực lập quy hoạch đang được xây dựng đường cấp nước tới nút giao IC12. Bên phải tuyến là đường ống nhựa HDPE.PN10-D 160, bên trái tuyến là ống nhựa  HDPE.PN10-D 200. Trên tuyến bố trí trụ cứu hỏa, van xả khí, van xả cặn
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	Ống cấp nước trong mương kỹ thuật
	Trụ cứu hỏa trên tuyến Âu Cơ


3.2.4. Cấp điện: 

Trong khu vực nghiên cứu đã có hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng cơ bản hoàn chỉnh.

- Nguồn cấp: Từ TBA 110KV- E12.1 Yên Bái hiện có cấp cho thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.

- Mạng lưới cao thế: Tuyến dây nổi 110KV từ trạm 220kv Yên Bái trạm 110KV Nghĩa Lộ.

- Mạng lưới trung thế: 

+ Tuyến cáp nổi 35KV đidọc theo quốc lộ 32 xã Giới Phiên
+ Tuyến 35KV từ xã Giới Phiên đến Bảo Hưng

+ Tuyến 35KV từ Bảo Hưng tới nhà máy Hoa Sen; Dự án sân Gol và văn phòng VEC tại IC12

- Mạng chiếu sáng: 

+ Trên đường Âu Cơ đã lắp đặt hệ chiếu sáng hai bên đường.

+ Các khu tái định cư có điện chiếu sáng theo dự án

+ Các khu dân cư làng xóm cơ bản được nhân dân tự lắp đảm bảo chiếu sáng tối thiểu

Nhận xét: Các đường dây cao thế, trung thế hiện có đi nổi. Cấp điện áp 35/0.4KV.  
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	Hệ thống điện chiếu sáng ngã tư
	Trạm biến áp


3.2.5. Thoát nước thải và VSMT:

a. Hiện trạng thoát nước thải:

Hệ thống thoát nước thải trên tuyến Âu Cơ được thiết kế thoát chung cùng hệ thống rãnh thoát nước mặt. Nước thải và nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên và chảy ra các ao, hồ xung quanh khu vực nghiên cứu.

Trong các khu TĐC, nước thải sinh hoạt và nước mưa được bố trí chung. Trang các khu dân cư làng xóm, nước chảy theo địa hình mương rãnh, chưa có hệ thống thoát kiên cố. Các hộ dân trong khu vực nghiên cứu đều có nhà vệ sinh hợp vệ sinh hoàn chỉnh.

Vệ sinh môi trường: Nhìn chung trong khu vực thiết kế môi trường còn trong sạch, chưa bị ô nhiễm bởi chất thải, khí thải. Tuy nhiên thời gian gần đây do việc san lấp tạo mặt bằng xây dựng các công trình nên một số khu vực đã bị ô nhiễm nhẹ về khói bụi, khí thải. 

b. Hiện trạng thu gom chất thải rắn:

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thu gom, xử lý rác thải rắn. CTR trong khu vực được thu gom, vận chuyển tới khu chôn lấp của từng xã theo quy hoạch nông thôn mới.

Trong khu vực nghiên cứu chưa có điểm tập kết CTR nào đặt dưới lòng đường và chưa có các nhà chứa dụng cụ thu gom CTR cũng như Công ty MTĐT chưa thu gom rác trong khu vực nghiên cứu.

c. Hiện trạng nghĩa trang:

Trong khu vực có một vài khu mộ nằm rải rác, không có khu nghĩa trang tập trung có nghĩa địa xã Giới Phiên, khu đầu cầu Văn Phú. Một nghĩa trang khác phía cuối tuyến (IC12) giáp với khu quy hoạch sân gol. Diện tích khoảng 1,3ha. 
Hình thức táng sử dụng nghĩa trang kiểu hung táng và cát táng.
3.2.6. Thông tin liên lạc:

Khu vực nghiên cứu được phủ sóng di động 3G, 4G và GMS của các mạng di động Vinaphone; Mobiphone; Viettel; Vietnam mobile. Điện thoại cố định được cung cấp bởi VNPT; Viettel... chất lượng tốt.

Hệ thống internet không dây (3G) đã ổn định và hệ thống internet có dây đã được đấu nối đến các khu vực tập chung đông dân cư.

Hệ thống truyền hình cáp; truyền hình vệ tinh đã được cung cấp các dịch vụ cần thiết.

3.3. Các dự án đang được thực hiện trên tuyến.

3.3.1. Đồ án, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 

Dự án Sân gol Ngôi Sao Yên Bái, chưa cấp phép xây dựng. Chủ đầu tư đang san tạo mặt bằng.

Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen, đã cấp phép xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện phần xây dựng giai đoạn I (xây dựng nhà máy và các hạng mục phụ trợ).

Công ty Ô tô Hòa Bình, đã san tạo và xây dựng nhà văn phòng.

Công ty sản xuất linh kiện điện tử Sam Sung Yên Bái, đã được giao đất, cấp phép xây dựng. Hiện tại đang san mặt bằng.

3.3.2. Dự án có kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa triển khai:

Hải quan Yên Bái, Trụ sở Công ty TNHH Tân Tiến

Dự án Sân golf Ngôi Sao Yên Bái thực hiện chậm so với tiến độ

3.3.3. Các dự án khu dân cư đã thực hiện

Khu TĐC sân gol, TĐC số 2, TĐC số 6. 

Khu dân cư số 5, Khu dân cư số 6 thôn Bình Trà

3.4. Đánh giá hiện trạng.

3.4.1. Tiêu chí đánh giá hiên trạng:

a. Khu vực thuận lợi lấy đất xây dựng mới: 
Không có công trình xây dựng hoặc giải phóng mặt bằng ít, chi phí đền bù thấp, chi phí san lấp mặt bằng thâp. Cơ bản nằm trên địa bàn cả 3 xã, do địa hình tự nhiên có các đồi bát úp thấp

b. Khu vực thuận lợi có mức độ cho khai thác xây dựng: 
-   Khu vực chuyển đổi chức năng sử dụng đất;

-   Khu vực đồi cao và khe sâu cần đầu tư lớn vào công tác chuẩn bị kỹ thuật

-   Khu vực nghĩa trang giáp đầu cầu Văn Phú.

c. Khu vực không được phép xây dựng công trình: 
- Hành lang bảo vệ đường điện, hành lang sông Hồng, hành lang suối thoát nước, các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đất nằm trong phạm vi chỉ giới đường quy hoạch chính đã được xác định.

d. Khu vực giữ lại cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch: Các công trình hiên có phù hợp quy hoạch, các công trình được cấp đất xây dựng theo quy hoạch, các khu dân cư làng xóm cũ.

e. Khu vực thực hiện dự án: Các khu vực phù hợp với quy hoạch 
3.4.2. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực lập quy hoạch.

a. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: Đây là một khu đất tương đối phức thuận lợi về địa hình, địa chất và thủy văn, phù hợp cho các dự án phát triển quỹ đất cũng như các dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng. Cảnh quan tự nhiên gắn với khu vực quần cư làng xóm đẹp. Là một địa điểm lý tưởng để xây dựng các khu chức năng phục vụ nhu cầu phát triển đô thị về phía Tây Nam thành phố. 

b. Hạ tầng kỹ thuật: Việc đầu tư xây dựng các khu chức năng dọc tuyến đường đã thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, hiện tại khu vực nghiên cứu cơ bản đã có hệ thống hạ tầng để kết nối ngoài khu vực. Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông) thuận tiện cho việc đấu nối.

Hệ thống giao thông thuận lợi, đặc biệt là dự án giao thông kết nối đường Âu Cơ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các dự án giao thông của thành phố trong tương lai đã quy hoạch.

Truyên tuyến chính đã hoàn thiện hệ thống cấp điện thuận lợi cho cung cấp năng lượng với hệ thống các đường điện 110 KVA, 35 KVA, 0,4KV.

Hệ thống cấp nước chạy theo đường Âu Cơ có thể kết nối với toàn khu vực thiết kế đảm bảo cấp nước cho các hoạt động của khu vực phạm vi nghiên cứu.

c. Dân cư: Khu vực này dân cư hiện tại còn thưa thớt nên giảm thiểu tối đa kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án theo quy hoạch.
PHẦN 4 - ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG

4.1. Định hướng quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch chung

4.1.1. Quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chung thành phố Yên Bái.

- Tuyến đường Âu Cơ là tuyến hướng tâm, xuyên suốt từ nút giao IC12 và trung tâm tỉnh Yên Bái, kết nối các tuyến đường N1, N2, N3, N4 dọc theo hướng tuyến đại lộ Xuân Lan.

- Theo quy hoạch chung thành phố, trên tuyến có bố trí công trình công cộng, công viên cây xanh thể thao cấp đô thị.

- Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được cân đối trên cơ sở các khu quy hoạch và ô quy hoạch.

- Tạo lập các trung tâm công cộng tại các điểm đầu mối giao thông, làm động lực phát triển đô thị

- Lấy trục tuyến N2 và khu vực xã Bảo Hưng, Giới Phiên làm trung tâm phát triển đô thị mới

- Tổ chức các khu nhà ở đô thị có môi trường sống chất lượng cao, kết nối với khu dân cư hiện hữu.

- Bảo tồn, tôn tạo công trình di tích, cải tạo làng xóm cũ (xác định các tuyến đường quy hoạch đi qua các khu vực dân cư hiện có).

- Phát triển khung giao thông, HTKT kết nối với các phân khu chức năng khác.
4.1.2. Quy hoạch sử dụng đất khu liên hợp, thương mại dịch vụ, văn hóa, thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư khu vực nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường tránh ngập thành phố Yên Bái.

Trên cơ sở định hướng của đồ án QH chung khu liên hợp công nghiệp (750ha) và Điều chỉnh Khu 750 thành các phân khu:

+ Khu 3: Phân khu Liên hợp công nghiệp

+ Khu 4: Phân khu CN công nghệ cao

+ Khu 2: Phân khu đô thị hỗn hợ sinh thái

Đề xuất giữ nguyên khu liên hợp thể dục thể thao cấp đô thị tại cị trí giữa khu dân cư số 5 và trục tuyến N1 theo định hướng đồ án quy hoạch chung.

Mở rộng phạm vi nghiên cứu khu cây xanh mặt nước thành khu công viên cây xanh đô thị.

Tại ngã tư nút giao N03 bố trí hệ thống thoát nước mặt và hành lang cây xanh, ngăn khu hỗn hợp và khu CN công nghệ cao 

Bố trí quỹ đất TĐC cho các dự án vố quy mô 15ha tại xã Minh Quân với tiêu chí khu ở nông thôn trong quá trình đô thị hóa. Đảm bảo các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ( nhà trẻ, nhà văn hóa, trạm y tế- phòng khám, vườn hoa cây xanh, bãi đỗ xe ..)

Các công trình giáo dục được bố trí theo bán kính phục vụ đối với bậc mầm non, nhà trẻ

Các công trình công cộng khu ở (nhà văn hóa khu dân cư) được bố trí 

Đề xuất điều chỉnh mặt bằng dự án khu dân cư số 6 ( nút giao N03) để giữ nguyên quy mô, hướng tuyến của tuyến N3 kết nối xuống QL32. ( Khu đất SXKD đã giao, điều chỉnh mặt bằng quỹ đất dân cư để đảm bảo kết nối giao thông nội bộ liên tục, thông suốt), khai thác quỹ đất hiệu quả hơn.

4.2. Định hướng tổ chức không gian.

4.3. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

4.3.1. Về cao độ nền xây dựng: 

Khu vực xây mới: 

+ Lựa chọn cao độ nền của các giai đoạn quy hoạch trước là phù hợp, do vậy vẫn tuân thủ, cụ thể: đối với đất dân dụng cao độ khống chế ( +34,0m (ứng với p=5%);  đối với đất công nghiệp ( +35,0m (ứng với p=1%). Độ dốc đường theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đối với thành phố miền núi. Các khu vực có cao độ lớn hơn > +34,0m, tuỳ theo địa hình mà cao độ để san nền cho phù hợp, tránh san phẳng (cao độ nền thiết kế cụ thể xem bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật). 

4.3.2. Về thoát nước mưa: 

Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần lưu vực 4 (xã Giới Phiên), chủ yếu thuộc về lưu vực 5 (Bảo Hưng + Minh Quân).

+ Lưu vực 4: Khu vực xây dựng gồm một phần xã Giới Phiên, xã Bảo Hưng hướng thoát chính ra các suối và ao hồ trong khu vực rồi chảy ra Sông Hồng.

 + Lưu vực 5: Khu vực xây dựng mới gồm xã Minh Quân một phần xã Bảo Hưng, Giới Phiên hướng thoát chính ra các suối và ra Sông Hồng.

4.4. Những vấn đề cần giải quyết.

4.4.1. Về quy hoạch sử dụng đất

Xác định chính xác ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu sử dụng đất của lô đất chức năng đô thị, có thể xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ các chỉ tiêu chung tại đồ án QH chung được duyệt, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Cụ thể hóa các chức năng trong đất nhóm nhà ở như cây xanh, nhà trẻ, bãi đỗ xe,...

Xác định các chỉ tiêu Quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số SDĐ....)

4.4.2. Về không gian

- Định hướng phát triển không gian khu vực ngiên cứu gắn với không gian chung của thành phố

- Xác định các điểm nhấn trong khu vực; tổ chức chiều cao trên toàn tuyến; xác định các khoảng lùi đối với công tình kiến trúc; xác định hình khối, màu sắc , hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình.

- Thiết kế, tổ chức hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường...

4.4.3. Về hạ tầng kỹ thuật

- Xác định mạng đường giao thông (đến đường nội bộ); xác định cụ thể về hệ thống giao thông (điểm bắt trả xe khách...) công cộng

- Hoàn thiện hệ thống HTKT phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trên cơ sở QHPK được duyệt và các dự án thành phần.

4.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

Các chỉ tiêu tính toán trong đồ án được kết hợp giữa tiêu chuẩn và các quy chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định đặc thù của các công trình. Kiến nghị một số chỉ tiêu chính như sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	I
	Dân số
	
	

	
	Dân số trong khu vực thiết kế
	ng​ười
	12.000

	II
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	2.1
	Đất đơn vị ở
	
	

	a
	Đất ở
	m2 đất/ ngư​ời
	50

	
	Đất nhà ở hiện trạng 
	m2 đất/ hộ
	80 - 300

	
	Đất nhà biệt thự, nhà vườn
	m2 đất/ hộ
	160-250

	b
	Đất các công trình công cộng 
	m2 đất/ ngư​ời
	21.3

	c
	Cây xanh - TDTT 
	m2 đất/ ng​ời
	17.5

	d
	Đất giao thông
	m2 đất/ ngư​ời
	31.2

	2.2
	Tầng cao
	
	

	
	Đất nhà ở hiện trạng 
	tầng
	1 - 4

	
	Đất nhà vư​ờn, biệt thự
	tầng
	1 - 3

	
	Công trình giáo dục
	tầng
	1 -  4

	
	Công trình DVCC khác
	
	1 - 5

	2.3
	Mật độ xây dựng 
	%
	

	
	Đất nhà ở hiện trạng 
	%
	70 - 100

	
	Đất nhà chia lô liền kế
	%
	80 - 100

	
	Đất nhà vư​ờn biệt thự
	%
	40 - 50

	
	Công trình giáo dục
	%
	25 - 30

	
	Công trình thương mại dịch vụ
	%
	50 - 70

	
	Cây xanh - TDTT 
	%
	5

	
	Công nghiệp, kho tàng, bến bãi
	%
	50

	III
	Hạ tầng xã hội
	
	

	3.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	cháu/1000 dân
	50

	
	 
	m2 đất/ cháu
	15

	3.2
	Trư​ờng tiểu học 
	hs/ 1000 dân
	65

	
	 
	m2 đất/ hs
	16

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	4.1
	Tiêu chuẩn cấp n​ước
	l/ ng,ngđ
	130

	4.2
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	kW/ hộ
	4

	
	Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng
	1m2 sàn
	25

	4.3
	Tiêu chuẩn nư​ớc thải (lấy bằng 85% tiêu chuẩn cấp nư​ớc
	l/ ng,ngđ
	110

	4.4
	Lư​ợng rác thải bình quân
	kg/ ng ngđ
	1

	4.5
	Mật độ giao thông
	km/km2
	6.95


PHẦN 5 – NỘI DUNG QUY HOẠCH

5.1. Quy hoạch sử dụng đất.

- Khớp nối đồng bộ các QHCT đang nghiên cứu, đang trình thẩm định phê duyệt trong khu vực.

-Quy hoạch cải tạo chỉnh trang các khu dân cư, các khu chức năng 2 bên đường QL32, tạo không gian kiến trúc cho tuyến phố. Tạo không gian và chỉnh trang, xen cấy với các khu vực làng xóm. Di chuyển các điểm dân cư có khả năng bị ngậm úng cục bộ do đầu tư dự án.

-Tố chức hê thống công trình công cộng, cơ quan, nhà ở, cây xanh, mặt nước.... phù hợp theo cơ cấu quy hoạch, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất theo QCXD.
Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất
	TT
	Loại đất
	Diện tích 
	Tỷ lệ
	Mật độ XD tối đa
	Tầng cao XD tối đa

	
	
	(Ha)
	(%)
	(%)
	(Tầng)

	1
	Đất ở
	44,08
	21,98
	60
	5

	 
	Đất ở hiện trạng chỉnh trang, xen cấy
	7,01
	3,49
	60
	5

	 
	Đất ở Quy hoạch mới
	37,07
	18,48
	60
	5

	2
	Đất công cộng, dịch vụ hỗn hợp
	38,62
	19,26
	60
	9

	 
	Đất thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh
	35,24
	17,57
	60
	9

	 
	Đất công cộng đơn vị ở
	1,24
	0,62
	60
	5

	 
	Đất hỗn hợp
	2,14
	1,07
	60
	5

	3
	Đất cơ sở y tế
	0,09
	0,04
	60
	5

	4
	Đất công trình giáo dục
	0,61
	0,30
	60
	5

	5
	Đất công nghiệp
	28,26
	14,09
	60
	5

	6
	Đất cây xanh
	16,64
	8,30
	5
	1

	 
	Cây xanh cách ly
	4,60
	2,29
	-
	-

	 
	Cây xanh đô thị
	6,72
	3,35
	-
	-

	 
	Cây xanh đơn vị ở
	5,33
	2,66
	-
	-

	7
	Đất thể thao
	10,48
	5,23
	25
	9

	8
	Đất quốc phòng an ninh
	0,10
	0,05
	60
	3

	9
	Đất nghĩa trang nghĩa địa (Đóng cửa, trồng cây xanh)
	0,34
	0,17
	5
	1

	10
	Mặt nước
	1,25
	0,62
	-
	-

	11
	Đất giao thông - Hạ tầng kỹ thuật
	59,81
	29,86
	-
	-

	 
	Đường giao thông
	55,17
	27,55
	 
	 

	 
	Bãi đỗ xe
	1,05
	0,53
	 
	 

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	8,09
	1,79
	 
	 

	 
	Tổng
	200.27
	100.00
	 
	 


Phân khu chức năng

Phân khu số 1 (Khu dân cư phía Bắc)
- Quy mô sử dụng đất: 74,82 ha. 
- Giới hạn: Từ cầu Văn Phú đến tuyến nối đường Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đoạn từ lý trình Km85+300m đến Km 94+240m Quốc lộ 32C thành phố Yên Bái).
-Chức năng: Bao gồm các khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp các khu dân cư xây dựng mới, công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi thể dục thê thao đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Tận dụng các khu vực trũng trong khu vực để xây dựng hồ điều hòa kết hợp với cảnh quan công viên cây xanh. Khu vực đồi núi cao được khoanh vùng bảo vệ, kết hợp giữa trồng rừng sản xuất và rừng cảnh quan đô thị.
Phân khu số 2 (khu dân cư phía Nam)

- Quy mô sử dụng đất: 125,45 ha.

- Giới hạn: từ đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến nút giao IC12.

- Chức năng: là khu dịch vụ công nghiệp và du lịch. Đây là khu vực chính để phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp, văn hóa thể thao và du lịch. Bao gồm các khu vực dân cư hiện trạng, cải tạo chỉnh trang, phát triển khu dân cư xây dựng mới sinh thái, trung tâm dịch vụ thương mại, trung tâm điều hành quản lý các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái, thể thao... Các công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cây xanh sân chơi thể dục thể thao đơn vị ở, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ. Mặt nước trong khu vực được tận dụng tối đa để thoát nước, chống ngập, tạo dựng cảnh quan đô thị.
5.2. Quan điểm thiết kế đô thị:

- Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đến không gian chi tiết trong từng lô đất. Phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Yên Bái và quy hoạch chung khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đã được phê duyệt.

- Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị làm cơ sở cho nội dung đề xuất thiết kế đô thị trong khu vực quy hoạch.

- Đảm bảo các tiện ích cơ bản của đô thị, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực. Gìn giữ bản sắc văn hóa giá trị kiến trúc cảnh quan địa phương. Tận dụng cảnh quan địa hình gò đồi. Xác lập và tạo lập các đặc trưng đô thị.

- Tổ chức hài hòa, khai thác cảnh quan thiên nhiên, tạo giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị. Hình thành môi trường sống và sinh hoạt thân thiện với môi trường, có tính bền vững cao.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc, công trình dịch vụ đô thị, cây xanh,... nhằm tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa và thẩm mỹ.

Quan điểm quy hoạch đối với từng khu vực:

5.2.1. Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi.

5.2.1.1. Đối với công trình thương mại dịch vụ:

Với trục đường chính (đường Âu Cơ) thì các công trình có khoảng lùi tối thiểu 15m với khối chân đế, khối cau tầng lùi tối thiểu 20m, tính từ mép trong hành lang.

5.2.1.2. Đối với công trình nhà ở xây mới:

Khu biệt thự có khoảng lùi tối thiểu 5m, nhà phố lùi tối thiểu 2m.

5.3. Thiết kế cảnh quan không gian đô thị.

5.3.1. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị:

Khai thác tối đa các loại hình chức năng đô thị trong khu vực quy hoạch để tạo sự đa dạng trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị cũng như hình thành nên sự đặc trưng. Việc tổ hợp các hình khối nhiều loại hình khác nhau tạo yếu tố linh hoạt về không gian, tầng cao, khoảng lùi, độ che phủ, màu sắc và hệ số sử dụng đất.

5.3.2. Tổ chức các trục cảnh quan đô thị:

- Hình thành các trục cảnh quan đặc trưng, sôi nổi, tạo nên sự đặc sắc của khu vực. Phát triển các hệ thống giao thông đối nội và các trục cảnh quan một cách liên tục. Các công trình trên các trục cảnh quan chính được quy định như sau:

+ Các mặt tiền công trình có khối nhô ra nhỏ hơn 2m, hình thức nhẹ nhàng, không cầu kỳ, phức tạp.

+ Khoảng lùi công trình đảm bảo các chỉ tiêu đã nêu ở phần trên.

+ Chiều cao mặt đứng công trình phù hợp với tầm nhìn con người.

+ Cây đường phố có đỉnh sinh trưởng không quá 20 (m).

5.3.3. Thiết kế đô thị các công trình điểm nhấn:

- Thiết lập hệ thống các công trình điểm nhấn là giải pháp để thu hút sự chú ý và khẳng định vị thế của khu vực. Các công trình biểu tượng và điểm nhấn là công trình tượng đài, công trình cao tầng, công trình có giá trị cảnh quan đặc biệt đặt tại vị trí chiến lược để có được sự tập trung về tầm nhìn và có tầm nhìn rộng hoặc từ nhiều phía, như quảng trường hoặc không gian mở lớn.

- Tổ chức các công trình điểm nhấn tại các vị trí giao nhau của tuyến đường, giữa các tuyến nhìn trong khu vực là cần thiết. Các công trình điểm nhấn yêu cầu phải có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, kiến trúc và văn hóa.

5.3.4. Thiết kế đô thị các công trình biểu tượng:

- Hình thành biểu tượng cửa ngõ của khu vực quy hoạch bởi hình tượng tháp quan sát, vừa có chức năng hình ảnh đô thị, bên cạnh đó chức năng chính là hệ thống đèn chiếu sáng nút giao thông. Và trên thân của biểu tượng được trang trí đèn nhằm tạo sự đặc trưng thu hút cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường trên cao số 2 từ xa.

5.3.5. Tổ chức mảng xanh đô thị:

Khai thác các không gian rỗng cho mảng xanh, đường dạo tạo nên tính bền vững và môi trường thân thiện là một trong những tiêu chí để hình thành bản sắc đô thị. Với cây xanh mật độ cao, cùng với trung tâm của khu vực quy hoạch được bố trí công viên kết hợp với công trình văn hóa càng làm cho khu vực có thêm nhiều điểm thu hút. Các công trình kiến trúc khai thác phần mái cho các mảng cỏ và cây bụi, tạo ra môi trường thiên nhiên bên trong công trình, vừa đảm bảo chức năng riêng của từng công trình, vừa đem lại hiệu quả về môi trường.

5.3.6. Thiết kế đô thị trong hình thái kiến trúc chủ đạo

a. Công trình thương mại - dịch vụ:

- Công trình thương mại - dịch vụ là khu vực tập trung con người đông đúc, và cũng là điểm thu hút cư dân bên ngoài, do vậy việc xây dựng các công trình phải có tính thẩm mỹ cao, vừa đặc trưng, vừa hiện đại để thu hút hoạt động kinh doanh, tạo hình ảnh đô thị đặc trưng.

- Khoảng lùi tối thiểu: 6 m.

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc hiện đại, hình khối đơn giản, nhẹ nhàng, tạo sự chuyển tiếp trong không gian chung của đô thị cũng như khu vực lân cận.

- Chiều cao công trình: tầng cao tối đa từ 14 - 25 tầng, chiều cao tầng từ 3,2m - 4,2m.

- Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng, cần tạo sự hài hòa và phù hợp với khu vực xung quanh.

- Vật liệu xây dựng: Các vật liệu hiện đại, có mức độ tiêu hao năng lượng thấp.

b. Nhà ở cải tạo và xây mới thấp tầng:

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc bản địa đặc trưng, loại hình kiến trúc này sẽ góp phần tạo sự lồng ghép trong sự đa dạng loại hình kiến trúc, góp phần trong việc tạo bản sắc và sự tương phản có ý đồ của khu vực quy hoạch.

- Chiều cao công trình: 4 tầng (theo QCXDVN 03/2012, bao gồm tầng lửng, tầng áp mái và mái che thang), chiều cao tầng từ 3,2m - 4,2m.

- Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng.

- Vật liệu xây dựng: Các vật liệu thân thiện với môi trường.

c. Công trình hành chính, văn hóa, giáo dục:

- Khoảng lùi tối thiểu: 6 m;

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc đặc trưng, có tính riêng biệt, tạo thành sự khác biệt trong quần thể kiến trúc chung của toàn đô thị.

- Chiều cao công trình: tầng cao tối đa 6 tầng, chiều cao tầng từ 3,2m - 4,2m

- Màu sắc công trình: với màu sắc nhẹ nhàng, tạo các điểm nhấn màu trên các mặt đứng chính của công trình.

- Vật liệu xây dựng: Các vật liệu thân thiện với môi trường.

5.4. Thiết kế tiện ích đô thị.

5.4.1. Nguyên tắc thiết kế chung:

- Vỉa hành lang, thảm thực vật, đồ trang trí, ánh sáng và các vật liệu được đan cài với bản sắc độc đáo về văn hóa và lịch sử của Thành phố. Các đối tượng thành phần được đề xuất cũng theo một tiêu chuẩn cụ thể nhằm tạo nên sự cân bằng và hài hòa của toàn bộ đường phố.

- Không gian mở đô thị cho cộng đồng.

- Xây dựng một đô thị phục vụ cho mọi thành viên trong cộng đồng việc thiết kế cần quan tâm đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng thành viên bao gồm cả những yêu cầu đặc biệt dành cho người tàn tật. Hiện trạng không gian đô thị không có hoặc thiếu tính hệ thống các tiện ích, hành lang đường dành cho xe lăn. Phương án thiết kế cần thực hiện theo các giải pháp như sau:

a. Chỉ tiêu không gian đô thị:

- Vỉa hành lang nên có chiều rộng tối thiểu là 2,0 m, chiều cao thoáng đến 2,2 m. Vỉa hành lang có dốc dọc không quá 6% và dốc ngang không quá 1,5%. Độ cao mặt hành lang so với mặt đường không quá 12cm.

- Tại những vị trí qua đường cần sử dụng loại bó vỉa vát hoặc giật cấp. Gạch lát tại vị trí này nên có màu tương phản, không trơn trượt, được lát đồng đều thành một dải như một vị trí đánh dấu trên vỉa hành lang.

- Vị trí các điểm qua đường cần nghiên cứu để tránh ảnh hưởng đến giao thông.

- Cây trên vỉa hành lang cũng cần phải bố trí hợp lý.

- Bậc thang phải có bề ngang tối thiểu 2,0m, số bước từ 3 đến 12. Bề rộng bậc tối thiểu 35cm và chiều cao bậc tối đa 15cm.

- Độ dốc tối đa của ram dốc là 8%, rộng tối đa 2,0m, và dài tối đa 10,0m

- Cả bậc thang và ram dốc phải được bao quanh bởi tay vịn.

b. Tiêu chí trang trí không gian mở đô thị:

- Vật trang trí không được cản trở giao thông trên vỉa hành lang hoặc làm khuất tầm nhìn.

- Các tiện ích phải được đặt phù hợp sao cho người tàn tật cũng có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng.

- Ghế ngồi có chiều cao 40 - 50cm.

- Thùng chứa rác đặt hợp lý.

- Điểm chờ xe bus phải có mái che và không được khuất tầm nhìn.

Đèn giao thông (có tín hiệu âm thanh), các biển báo phải đặt nơi dễ nhìn.

5.4.2. Lát vỉa hành lang, nền đường:

- Xu hướng phát triển đô thị trên thế giới hướng tới mô hình quy hoạch đường phố thân thiện với người đi bộ. Là một phần của thiết kế cảnh quan, mẫu mã vỉa hành lang được thiết kế tích hợp với kiến trúc và cảnh quan đô thị. Các mẫu mã được sử dụng hiện nay là mẫu vỉa hành lang các công trình chính trong Thành phố. Những mẫu mã vỉa hành lang này được chọn để phản ánh kiến trúc của các công trình này và phù hợp với cảnh quan đô thị xung quanh. Các nguyên tắc thiết kế được xác định như sau:

- Tạo những không gian công cộng an toàn, thoải mái, và mang tính thẩm mỹ cao cho mọi người vào ban ngày và kể cả ban đêm.

- Đảm bảo tính thông suốt và định hướng giữa, các không gian, đảm bảo tính kết nối và liên tục của không gian công cộng với các không gian công cộng khác.

- Hình thức thiết kế đơn giản và phù hợp với môi trường xung quanh.

- Đảm bảo độ bền vật liệu cao và khả năng bảo trì sửa chữa dễ dàng. Tạo ra môi trường sinh thái mới làm đối trọng với các vấn đề sinh thái đô thị vĩ mô.

- Sử dụng vật liệu vỉa hành lang chống mốc, chống trượt.

- Sử dụng vật liệu địa phương để giảm chi phí và năng lượng trong sản xuất.

- Sử dụng các bề mặt cho phép thấm nước.

- Sử dụng bề mặt có màu sắc sáng để giảm hiệu ứng đảo nhiệt.

- Sử dụng hình mẫu thiết kế gần gũi với bản sắc văn hóa Việt Nam.

5.4.3. Chiếu sáng đô thị:

Chiếu sáng đô thị là trong nhân tố quan trọng giúp nâng tạo giá trị đặc trưng khu vực về đêm, làm nổi bật các điểm nhấn và công trình kiến trúc, các cảnh quan riêng biệt. Do vậy trong quá trình xây dựng đô thị theo quy hoạch cần phải quan tâm đến yếu tố này một cách sâu sắc theo các nguyên tắc như sau:

- Đảm bảo không gian chiếu sáng thoải mái, đồng nhất, màu sắc hài hòa.

- Cải thiện cảnh quan đường phố buổi tối, khuyến khích hoạt động giao lưu và tạo bản sắc cho không gian.

- Phù hợp với ngôn ngữ không gian kiến trúc công trình xung quanh.

- Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả, chi phí bảo trì thấp.

- Tầm nhìn dài hạn: 30 - 50 năm.

5.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

5.5.1. Quy hoạch giao thông.

a) Nguyên tắc thiết kế:

Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên, tránh phá dỡ và đào đắp lớn ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.

Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế.

Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn.

b) Cơ sở thiết kế:

Quy chuẩn Quy hoạch Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng-2019

Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2000 đo đạc năm 2021, hệ tọa độ và cao độ Quốc gia VN-2000. 

c) Giải pháp thiết kế:

* Xác định quy mô và phân cấp tuyến đường: 

Đảm bảo các chỉ tiêu sau:

- Chiều rộng thiết kế cho một làn xe: 1.5 – 7.5 m

- Chiều rộng thiết kế lề đường cho người đi bộ: 3- 5 m

- Độ dốc dọc thiết kế imax= 6% 

Mạng lưới giao thông được thiết kế mỏ mới, kết hợp các tuyến hiện trạng tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối thuận lợi giữa các khu chức năng và hệ thống cống rãnh hai bên đường. Nối các tuyến chính với các tuyến nhỏ tạo ra mạng giao thông khép kín trong toàn khu. 

Mặt cắt 1-1: có quy mô mặt cắt ngang rộng 50 m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 30 m.

+ Lề đường rộng: 10m x 2 = 20,0 m.

Mặt cắt 2-2: có quy mô mặt cắt ngang rộng 33 m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 23,0m.

+ Lề đường rộng: 5m x 2= 10m.

Mặt cắt 3-3: có quy mô mặt cắt ngang rộng 25,0 m, bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 15 m.

+ Lề đường rộng: 5m x 2 = 10m.

Mặt cắt 4-4: có quy mô mặt cắt ngang rộng 20,5m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 10,5m.

+ Lề đường rộng: 5m x 2 = 10m.

Mặt cắt 5-5: có quy mô mặt cắt ngang rộng 17,5m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 7,5m.

+ Lề đường rộng: 5m x 2 = 10m.

Mặt cắt 6-6: có quy mô mặt cắt ngang rộng 12,0m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 6m.

+ Lề đường rộng: 3m x 2 = 6m.

Mặt cắt 7-7: có quy mô mặt cắt ngang rộng 13,5m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 7,5m.

+ Lề đường rộng: 3m x 2 = 6m.

Mặt cắt 8-8: có quy mô mặt cắt ngang rộng 13,0m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 7,0m.

+ Lề đường rộng: 3m x 2 = 6m.

Mặt cắt 9-9: có quy mô mặt cắt ngang rộng 24,0m bao gồm:

+ Lòng đường rộng: 14,0m.

+ Lề đường rộng: 5m x 2 = 10m.

	 Tổng hợp hệ thống đường giao thông

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI

(m)
	BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG

(m)
	LỀ ĐƯỜNG

(m)
	CHIỀU DÀI

(m)
	TỔNG DIỆN TÍCH

(m2)

	1
	Đường Âu Cơ (mặt cắt 1-1)
	50,0
	30,0
	20,0
	4640
	232000

	2
	Đường Tuyến N1, N2, N3, N4, (mặt cắt 2-2)
	33,0
	23,0
	10,0
	1694
	55902

	3
	Đường Liên khu vực (mặt cắt 3-3)
	25,0
	15,0
	10,0
	3288
	82189

	4
	Đường Chính khu vực, (mặt cắt 4-4)
	20,5
	10,5
	10,0
	2018
	41369

	5
	Đường Khu vực (mặt cắt 5-5)
	17,5
	7,5
	10,0
	3850
	67375

	6
	Đường Nội bộ (mặt cắt 6-6)
	12,0
	6,0
	6,0
	3992
	47904

	7
	Đường Nội bộ (mặt cắt 7-7)
	13,5
	7,5
	6,0
	701
	9464

	8
	Đường Nội bộ (mặt cắt 8-8)
	13,0
	7,0
	6,0
	3993
	51909

	9
	Đường Nội bộ (mặt cắt 9-9)
	24,0
	14,0
	10,0
	817
	19608

	TỔNG DIỆN TÍCH
	
	607720


* Các công trình phục vụ giao thông:

Xây dựng một số cống thoát nước ngang đường để đảm bảo thoát nước, tạo điều kiện giao thông đi lại dễ dàng và điều kiện cần thiết để mở mang và chỉnh trang đô thị.

d) Hồ sơ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:

* Cắm mốc đường:

Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỷ lệ 1/2.000.

Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/2.000 theo hệ tọa độ quốc gia.

Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ y và x của các mốc thiết kế kết hợp với tọa độ của các mốc cố định trong lưới chuyền I( II của hệ tọa độ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2.000.

* Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ mạng lưới đường được xác định bằng chiều rộng của mặt cắt ngang đường thể hiện trong bản vẽ.

* Chỉ giới xây dựng: 

Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình, khoảng cách tối thiểu đến chỉ giới đường đỏ cần đảm bảo:



+ Đường chính đô thị: 

      0- 5,0m.



+ Đường nội bộ khu vực: 
      0m -5,0m.


Đối với tuyến mới chỉ giới xây dựng tối thiểu là 1,0 cho đường khu vực và nội bộ và 5,0m cho đường chính đô thị, đối với những tuyến cải tạo mở rộng chỉ giới xây dựng tối thiểu là 1,0m.

e) Kinh phí xây dựng hệ thống giao thông.

Bảng 10: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông

	STT
	Tên công trình
	Khối lượng

(m2)
	Đơn giá

(Tr/m2)
	Thành tiền

(Tr.đ)

	1
	Đường Liên khu vực (mặt cắt 3-3)
	82189
	2,6
	213.691

	2
	Đường Chính khu vực, (mặt cắt 4-4)
	41369
	2,6
	107.559

	3
	Đường Khu vực (mặt cắt 5-5)
	67375
	2,6
	175.175

	4
	Đường Nội bộ (mặt cắt 6-6)
	47904
	2,6
	124.550

	5
	Đường Nội bộ (mặt cắt 7-7)
	9464
	2,6
	24.606

	6
	Đường Nội bộ (mặt cắt 8-8)
	51909
	2,6
	134.963

	7
	Đường Nội bộ (mặt cắt 9-9)
	19608
	2,6
	50.980

	
	Tổng cộng
	319.819
	
	831.529


(Tổng kinh phí xây dựng phần giao thông là 831,529 tỷ)

c. Bãi đậu xe:

- Bãi đậu xe dự kiến được bố trí trong công trình, chủ yếu tại các khu chức năng công trình công cộng (thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục). Ngoài phạm vi nghiên cứu đã có quy hoạch 01 bãi đỗ xe tại nút giao IC12, phía đầu đường đi Vân Hội- Việt Hồng.

- Trên tuyến Âu Cơ bố trí các điểm dừng trả khách của xe khách nội tỉnh và liên tỉnh, quy hoạch hệ thống điểm dừng đỗ xe buýt (dự án Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2030)

5.5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

a. Cao độ san nền:

* Cơ sở thiết kế.

Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng-2021.

Số liệu chế độ thủy văn khu vực quy hoạch do Sở NNPTNT tỉnh Yên Bái cung cấp.

*Nguyên tắc thiết kế.

Hài hòa và kết nối với các dự án liền kề.


Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình hiện trạng để san đắp nền với khối lượng ít nhất, cân bằng đào đất đắp nền tại chỗ.

Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông đô thị.

Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng nhằm thoát nước nhanh nhất và hiệu quả nhất.

* Giải pháp san nền.

- Giải pháp nền xây dựng:

Các khu vực đồi thoải không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt đường đảm bảo độ dốc tiêu chuẩn cho các phương tiện giao thông hoạt động. 

Đảm bảo cho các khu vực xây dựng không bị ngập úng cục bộ.

Công trình công cộng dự kiến chỉ san gạt mặt bằng lớn khi xây dựng với quy mô lớn.

-Độ dốc nền và đường được khống chế như sau:

Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min( 0,004.

Cao độ xây dựng toàn khu vực được khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.

Độ dốc dọc đường: Imax ≤  0,1, I ngang đường = 0,02.

Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,002 cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

· Khối lượng công tác đất:

Tính toán khối lượng công tác đất theo phương pháp chiều cao đào đắp trung bình, bóc 0,3 (m) đất hữu cơ.

Công thức tính toán khối lượng như sau:




V= Htb x F 

Trong đó: 


V: Khối lượng (m3)




Htb: Chiều cao trung bình đào, đắp (m)




F: Diện tích lô đất tính toán (m2)

Khối lượng đào nền : 6.275.855 m3

Khối lượng đắp nền : 3.544.724 m3

 Khái toán kinh phí xây dựng san nền

	STT
	Tên công trình
	Khối lượng

(m3)
	Đơn giá

(nghìn/m3)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Khối lượng đào đất
	6.275.855
	15,0
	94.137.825.000

	2
	Khối lượng đắp đất
	3.544.724
	10,0
	35.447.240.000

	
	Tổng cộng
	
	
	129.585.065.000


(Tổng kinh phí xây dựng phần san nền là 129,585 tỷ)

b. Hướng thoát nước mưa:

* Giải pháp:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có chỗ là đất đồi san gạt đi, có chỗ phải đắp cao hơn so với địa hình hiện tại. Lựa chọn hệ thống thoát nước chân ta luy dựa vào địa hình san gạt sau đó thoát ra ao hồ, mương nước, nước mặt đường được thoát từ chỗ cao chảy vào chỗ thấp theo dọc đường và cống thoát nước hai bên đường, sau đó từ cửa xả thoát ra ao, mương.

Các rãnh dọc tuyến giao thông phải bố trí đảm bảo hố ga theo quy phạm 30m/1hố. Các hố ga cần thường xuyên kiểm tra nạo vét để đảm bảo khả năng thoát nước.

Lựa chọn hệ thống thoát nước hỗn hợp theo định hướng được duyệt.

Hướng thoát chính của khu vực nghiên cứu là ra các khe tụ thủy, ao hồ, dọc theo địa hình khu vực.

Dự kiến làm mới hệ thống thoát nước rãnh dọc cống hộp: 41676m và cống qua đường 176 cái, 06 cửa xả.

* Vạch mạng lưới: 

Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa theo đặc điểm địa hình sao cho đường cống thiết kế theo đường ngắn nhất đổ ra nơi tiếp nhận.  

Mạng lưới: Phân tán theo các lưu vực, hình nhánh cây.

* Kết cấu: 

Cống hộp BTCT dọc các đường B600-B1000 ga thu, ga thăm xây gạch trát vữa xi măng.

Mương, rãnh xây nắp đan dọc các đường nội thị hiện có.

Mương xây hở tiêu năng dọc theo đường để đón nước từ trên cao chảy xuống.

Cống qua đường có kết cấu là cống tròn BTCT hoặc cống bản.

* Phân chia lưu vực: 

Dựa vào địa hình hiện trạng và thiết kế thì khu vực nghiên cứu được chia ra làm 3 lưu vực thoát nước.

Lưu vực 1: diện tích 85,20ha hướng thoát nước vào hồ Đầm Ranh (bên kia đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai).
Lưu vực 2: diện tích 106,17ha hướng thoát nước vào khe suối tại nút N3, chảy ra hồ Minh Quân.
Lưu vực 3: diện tích 52,12 ha hướng thoát nước ra sông Hồng.
* Tính toán thuỷ lực cống, mương: 

Các cống thoát nước mưa được tính toán theoTCVN 7957-2008. Số liệu khí hậu lấy theo trạm khí tượng thành phố Yên Bái.

Tính theo công thức: Q =  q.C. F(l/s)

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).

C : Hệ số dòng chảy.

F : Diện tích lưu vực (ha). 

q : Cường độ mưa đơn vị ( l/s ha).

q = 

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút).

P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), P=2 năm.

A,C,b,n- Tham số được xác định theo điều kiện khí hậu của địa phương.

A=7500, C= 0.54, b= 29, n= 0.85

t = t0 + t1 +t2 

Trong đó:




t0 =5’: thời gian tập trung dòng chảy từđiểm xa nhất cống thoát nước.



tr =0.021*lr​/vr’: thời gian nước chảy trong rãnh.



tc = 0.017*lc/vc: thời gian nước chảy trong cống.



l = chiều dài cống.



v = vận tốc cống.


Vận tốc cống tính toán được tính toán phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXN 7957-2008.

* Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện) ( 0,5m đối với cống bố trí trên vỉa hè và ( 0,7m đối với cống bố trí dưới lòng đường.

Hệ thống giếng thu có lưới chắn rác được bố trí theo đúng tiêu chuẩn.

Hệ thống giếng thăm (có thể có kết hợp giếng thu) được bố trí tại các nơi có đường ống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy...

	Bảng:  Tổng hợp hệ thống thoát nước

	STT
	HẠNG MỤC
	KẾT CẤU
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Rãnh dọc (600*800)mm
	Bê tông 

cốt thép
	 m
	41676
	Làm mới

	2
	Cống qua đường
	Bê tông

cốt thép
	m
	1760
	Làm mới

	3
	Cửa xả
	Bê tông

cốt thép
	cái
	06
	Làm mới


Khái toán kinh phí phần chuẩn bị kỹ thuật.

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (tr.đ)
	Kinh phí (tr.đ) 

	1
	Thoát n​ước mưa
	 
	 
	
	 

	
	Rãnh dọc (600*600)mm
	m
	41676
	0,6
	25.005

	
	Cống qua đường
	m
	1760
	3,7
	6.512

	
	Cửa xả
	m
	60
	5,2
	312

	
	Tổng 
	 
	 
	
	31.830

	
	Dự phòng 20%
	 
	 
	
	6.366

	
	Tổng cộng
	 
	 
	
	38.196


Tổng kinh phí phần chuẩn bị kỹ thuật là: 38,196 tỷ đồng

c. Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm thiểu tai biến thiên nhiên:

- Các giải pháp phòng chống sạt lở.

+ Xây dựng, cải tạo dòng chảy, hướng chảy hợp lý để thông thoáng dòng lũ, hạn chế xói lở.

+ Xây dựng ta luy, tường chắn có chỉ tiêu kỹ thuật đúng với cấp công trình và tính chất, đặc thù của đất nhằm hạn chế xói mòn, trượt lở tại các vùng thường xuyên có nguy cơ sạt lở.

+ Bảo vệ rừng, phục hồi và tái sinh rừng tăng độ che phủ trung bình >60%. Đặc biệt khu vực hoàn nguyên môi trường khu vực khai thác.

+ Tăng cường công tác quản lý lưu vực hệ thống tiểu lưu vực thuộc các suối khu vực.

+ Tăng cường công tác quản lý và khai thác: Các công trình đầu mối cấp địa huyện và cấp tỉnh; tài nguyên đất; tài nguyên nước.

- Yêu cầu đối với các khu dân cư hiện trạng.

+ Khống chế các điều kiện kỹ thuật về cao độ xây dựng, thoát nước, bảo vệ đô thị và các nhóm nhà ở phù hợp với cấp hạng, quy mô của từng đô thị, nhóm nhà ở, bảo đảm an toàn cho các các nhóm nhà ở không bị ngập lụt.

+ Đối với vùng có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng, cần tăng cường khảo sát, khoanh vùng phạm vi; cảnh báo cho dân cư trong vùng, lập kế hoạch di dời khi cần thiết.

+ Xây dựng hệ thống thoát nước bền vững cho khu vực dân cư tập trung và các nhóm nhà ở hiện trạng trên đồi cao, hạn chế tối đa về sạt lở đất, úng, ngập.

+ Nạo vét định kỳ và kè bờ các đoạn suối, các hồ trong khu vực nghiên cứu.

+ Xây dựng tường chắn tại các khu vực có nguy cơ sạt.

+ Xây dựng hệ thống mương hở đón nước cho các khu vực chân đồi trước khi chảy vào khu vực xây dựng công trình; xây dựng hệ thống cống thoát nước chung dọc theo các tuyến đường đón nước từ các khu vực xây dựng chảy vào các khe sâu, mương hở và suối.

- Yêu cầu đối với khu vực ven sông Hồng: Xây dựng hệ thống kè kiên cố tại hai phía đầu cầu Văn Phú, bảo đảm an toàn phòng, chống lụt bão, mưa lũ, bảo vệ các khu dân cư tập trung, khu công cộng quan trọng với yêu cầu phục vụ khai thác tối đa tiềm năng ven sông.

	[image: image27.jpg]




	Đề xuất san nền theo địa hình tự nhiên


5.5.3. Quy hoạch cấp nước.

a) Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 100 lit/người/ngđ và tính cho 90% dân số đô thị.

Nước tưới cây, rửa đường 10%  nước sinh hoạt

Nước dự phòng rò rỉ 15% nước sinh hoạt

Nước công cộng, dịch vụ tổng hợp 20% nước sinh hoạt

Lưu lượng nước sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp 8% lưu lượng nước sinh hoạt

Lưu lượng nước dự phòng 20% lưu lượng nước sinh hoạt

Lưu lượng nước chữa cháy 15l/s/đám cháy

b) Nhu cầu :

Nhu cầu sử dụng nước trong khu vực nghiên cứu: 

Lưu lượng  nước sinh hoạt: 100 lit/người/ngđ và tính cho 90% dân số đô thị.

Lưu lượng nước tưới cây, rửa đường 10%  nước sinh hoạt

Lưu lượng nước dự phòng rò rỉ 15% nước sinh hoạt

Lưu lượng nước công cộng, dịch vụ tổng hợp 20% nước sinh hoạt

Lưu lượng nước sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp 8% lưu lượng nước sinh hoạt

Lưu lượng nước dự phòng 20% lưu lượng nước sinh hoạt

Lưu lượng nước chữa cháy 15l/s/đám cháy

c) Nguồn nước:

Nguồn nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ đường ống cấp I D315 điểm đấu nối mạng lưới cấp nước của công ty TNHH MTV cấp nước Yên Bái trên trục đường Âu Cơ, phân phối, đấu nối với các hạ tầng cấp nước phục vụ sinh hoạt và các dịch vụ công cộng trong khu vực nghiên cứu.

d) Mạng lưới cấp nước:

Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh nhằm đảm bảo khả năng cấp nước. 

Hệ thống cấp nước cho khu vực lập quy hoạch bao gồm:

+ Đường ống cấp nước chính D315, D250, D200, D160, D50 được đặt trong hộp TUYNEL kỹ thuật hoặc đặt dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống không nhỏ hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến mặt trên của ống. Chọn vật liệu ống bằng thép, ống bằng sợi thủy tinh, D315, D250, D200, D160 cấp trên các tuyến chính; còn vật liệu ống thép mạ kẽm, ống HDPE sử dụng cho cấp nước sinh hoạt, có đường kính ống D50. Van khóa, đồng hồ đo lưu lượng được bố trí tại các điểm nút để thuận tiện cho vận hành và quản lý mạng lưới đường ống.

+ Xây dựng các tuyến ống chính và các tuyến phân phối D315 có chiều dài L = 9252m, D250 L= 1351m, D200 L= 230m, D160 L= 205m, D50 L= 34046m.

Hệ thống cấp nước phân phối được tính toán như sau:

Công thức tính toán:

Lưu lượng nước tính toán:


q =  0,2 *  a  K+KN

Trong đó: 

q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây.


a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày.


K: Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng. 


N: Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.  

Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, trung tâm y tế, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng, khu công nghiệp:


q = α * 0,2 *    N

Trong đó: q: Lưu lượng nước tính toán.



N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực. 



α : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.

Ống cấp nước được bố trí đi ngầm dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường, vỉa hè) đến đỉnh ống. Toàn bộ được đắp cát có độ chặt k=90%-95%. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 200,27ha nên chọn số đám cháy xảy ra đồng thời là 2 đám cháy, lưu lượng cấp nước chữa cháy q=15l/s cho một đám cháy. Lưu lượng nước chữa cháy tại bể chứa của trạm cấp nước:

Qcc=15x2 = 30 l/s

Lượng nước này được dự trữ trong bể chứa của trạm cấp nước

BẢNG TÍNH LOÁN LƯU LƯỢNG CẤP NƯỚC

	STT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn dùng nước (m3/ha/ng.đ)
	Lượng nước tiêu thụ (m3/ng.đ)

	1
	Lưu lượng nước sinh hoạt cho 12.000 người
	100l/ng/ng.đ
	12000*100
	1200

	2
	Lưu lượng nước tưới cây, rửa đường
	m3
	10%
	120

	3
	Lưu lượng nước dự phòng rò rỉ
	m3
	15%
	180

	4
	Lưu lượng nước phục vụ công cộng, dịch vụ tổng hợp
	m3
	20%
	240

	5
	Lưu lượng nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp
	m3
	8%
	96

	6
	Lưu lượng nước dự phòng
	m3
	20%
	240

	7
	Lưu lượng nước chữa cháy
	15l/s/đám cháy
	(15*3600*2)/1000
	108

	
	Tổng lưu lượng nước
	m3
	
	3.000


	Tổng hợp hệ thống cấp nước



	STT
	HẠNG MỤC
	KẾT CẤU
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	GHI CHÚ

	I
	Đường ống cấp nước
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ống  D315
	Ống thép, HDPE
	m
	9252
	Đã có

	2
	Đường ống D250
	Ống thép, HDPE
	m
	1351
	Làm mới

	3
	Đường ống D200
	Ống thép, HDPE
	m
	230
	Làm mới

	4
	Đường ống D160
	Ống thép, HDPE
	m
	205
	Làm mới

	5
	Đường ống D50
	Ống thép, HDPE
	m
	34046
	Làm mới

	6
	Điểm đấu nối
	
	Điểm
	162
	Làm mới

	5
	Họng cứu hỏa
	
	Điểm
	40
	Làm mới


e) Chữa cháy:

Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước D150mm, D50mm, tại các ngã 3,4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi, khoảng cách giữa các họng cứu hoả là 300m. Làm mới 08 họng cứu hỏa.

Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.

Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước.

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng (m)
	Đơn giá

(tr.đ)
	Kinh phí (tr.đ)

	1
	Mạng l​ưới phân phối
	
	
	5.946

	
	ống HDPE D250mm
	1351
	1,3
	1.756

	
	ống HDPE D200mm
	230
	1,2
	276

	
	ống HDPE D160mm
	205
	1,1
	226

	
	ống HDPE, tráng kẽm D50mm
	34046
	0,1
	3405

	
	Dự phòng 5%
	
	
	283

	2
	Họng cứu hỏa
	40
	15
	600

	
	Tổng cộng
	
	
	6.546


Tổng kinh phí phần cấp nước là: 6,546 tỷ đồng

5.5.4. Quy hoạch cấp điện.

5.5.5.1.  Căn cứ thiết kế:

· Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035, đã được Bộ Công Thương phê duyệt.


· Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Yên Bái và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. 

· Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam ban hành theo Thông tư số: 22/TT-BXD và các tiêu chuẩn ngành liên quan.

· Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất của khu vực nghiên cứu.

5.5.4.2.  Chỉ tiêu cấp điện:

* Điện sinh hoạt: 

· Điện sinh hoạt




300 - 500 w/người.

* Công trình công cộng:





· Đất cơ quan, công cộng, dịch vụ 

20-30 w/m2sàn

· Nhà trẻ





150 w/cháu.

· Trường học





100 w/học sinh

· Y tế






2 kw/ giường

· Nhà nghỉ, khách sạn   



2,5 kw/giường

· Vườn hoa cây xanh



0,5kw/ha.

· Chiếu sáng đường




1kw/ha.

5.5.4.3.  Phụ tải điện:

Bảng 23: Tổng hợp tính toán phụ tải.

	TT
	Hạng mục
	Quy mô
	Tiêu chuẩn


	Công tính đặt (kw)
	Công suất yêu cầu (KVa)

	1
	Sinh hoạt
	12,000
	300 w/ người
	2535
	2983

	2
	Cơ quan, hành chính
	82,800
	30 w/m2 sàn
	1749
	2058

	3
	Công cộng - hỗn hợp
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công cộng đô thị
	458,950
	30w/m2 sàn
	9642
	11343

	 
	Đất văn hóa
	3,033
	20 w/m2 sàn
	42
	50

	4
	Cơ sở y tế
	25
	2 kw/giường
	31
	36

	5
	Giáo dục
	 
	 
	 
	 

	 
	Trường mầm non 
	370
	0,2 kw/cháu
	110
	129

	 
	Trường phổ thông
	1,124
	0,15 kw/hs
	118
	139

	6
	Hạ tầng kỹ thuật
	14,495
	20 w/m2 sàn
	20
	24

	7
	Công nghiệp
	39,9
	160 kw/ ha
	4471
	5260

	8
	Vườn hoa, cây xanh
	249,340
	0,5 kw/ha
	144
	169

	9
	Cây xanh chuyên đề (sân gôn)
	17,254
	15 kw/ha
	298
	351

	10
	Chiếu sáng đường
	60,7700
	1 kw/ha
	475
	559

	Tổng cộng
	
	
	19.635
	23.100


Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 19,635 MW, tương đương 23,10 MVA.

5.5.4.4.  Giải pháp quy hoạch mạng lưới cấp điện:

a) Nguồn điện: 

Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu do nguồn điện của mạng lưới quốc gia cung cấp. Cấp điện trực tiếp cho khu vực nghiên cứu lập quy hoạch do trạm 110/35/22KV Yên Bái nâng công suất 2x63MVA cấp, trạm 110/35/22KV Âu Lâu xây mới công suất 2x63MVA cấp và trạm 110/35/22KV Minh Quân xây mới công suất 2x40MVA cấp điện.

b) Lưới điện:

*Lưới cao thế 110 KV hiện trạng: 

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có 1 lưới cao thế 110 KV từ trạm 220 KV đi trạm 110 KV Nghĩa Lộ được giữ nguyên theo hiện trạng.

*Lưới trung thế 35 KV hiện trạng: 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Yên Bái và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 định hướng: Lưới điện 35 KV hiện có sẽ được đưa về cấp điện áp chuẩn 22 KV. Do vậy lưới 35KV hiện có được cải tạo thay bằng lưới 22KV.

Đối với lưới 35KV hiện trạng đi qua khu vực (dọc đường Quốc lộ 32C) được giữ nguyên theo hiện trạng và cải tạo nâng tiết diện dây dẫn (AC-120mm) bọc cách điện đi nổi.
* Lưới 22KV:

Dự kiến xây mới tuyến 22KV từ trạm 110 KV Yên Bái 2 và từ trạm 110 KV Âu Lâu cấp điện cho các trạm phân phối trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tạo thành một mạch vòng kín vận hành hở. L​ưới điện 22KV trong khu vực đô thị được bố trí đi ngầm sử dụng cáp lõi đồng bọc cách điện XLPE chống ẩm, chống thấm dọc. Tiết diện tuyến trục là XLPE - 3x240 mm2. 

Cáp ngầm 22KV đ​ược chôn trực tiếp trong hộp kỹ thuật trên vỉa hè đường quy hoạch, đoạn qua đ​ường sẽ đ​ược chôn sâu từ 1m trở lên và được luồn trong ống nhựa chịu lực siêu bền hoặc ống thép.

Cáp ngầm 22KV đ​ược đi trong hào kĩ thuật, các tuyến cáp chính được bố trí trên các tuyến giao thông chính như đường Âu Cơ, tuyến N1, N2, N3.

* Lưới hạ áp 0,4KV:

· L​ưới điện 0,4KV trong khu vực nghiên cứu đi ngầm. Cáp ngầm đ​ược chôn trực tiếp trong đất, độ chôn sâu từ 0,7-1m, trên vỉa hè đ​ường quy hoạch, đoạn qua đư​ờng chôn sâu hơn 1m và đ​ược luồn trong ống nhựa chịu lực siêu bền. Tiết diện của cáp ngầm 0,4KV không đ​ược nhỏ hơn 35mm2, với đư​ờng trục chính chọn dây XLPE-(4x120), đư​ờng nhánh XLPE-(4x95).

· Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 300m. Kết cấu l​ưới hạ áp theo mạng hình tia. Chi tiết cụ thể từng lộ sẽ đư​ợc làm rõ trong các dự án tiếp theo.

* Lưới chiếu sáng:

Mạng l​ưới chiếu sáng trong khu thiết kế dùng cáp ngầm, lõi đồng hoặc nhôm bọc cách điện XLPE, tiết diện từ 6-16mm2.

· Đư​ờng có mặt cắt ≤10,5m bố trí 1 bên chiếu sáng.

· Đư​ờng có mặt cắt > 10,5m bố trí 2 bên chiếu sáng.

Mạng lư​ới chiếu sáng trong công viên cây xanh sử dụng cáp ngầm bọc cách điện XLPE, tiết diện từ 6 - 10mm2. Chiếu sáng sẽ đ​ược bố trí dọc theo đ​ường đi trong công viên và các điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan. Sử dụng các loại đèn trang trí phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực.

Đèn chiếu sáng dùng các loại đèn có mẫu mã - hình dáng đẹp, hài hòa với cảnh quan chung. Bóng đèn sử dụng loại Sodium cao áp: 220V-(125-250)W chiếu sáng chung cho các đư​ờng phố.

* Trạm lưới 22/0,4KV: 

Theo tính toán nhu cầu dùng điện của khu vực là 23,10 MVA, dự kiến sẽ xây dựng mới 22 trạm và cải tạo 02, giữ nguyên công suất 7 trạm với tổng công suất 23,78 MVA. Như​ vậy sẽ đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải không xảy ra tình trạng quá tải cho các máy biến áp lưới.

Các trạm biến áp trong khu đô thị sử dụng cấp điện áp 22/0,4KV. Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp dùng trạm xây, trạm kín kiểu Kiốt hoặc trạm một cột. Khu vực này không sử dụng trạm treo làm ảnh h​ưởng đến cảnh quan chung.

Trạm biến áp có công suất từ 50KVA đến 1250 KVA, bán kính phục vụ của các trạm đảm bảo ≤ 300m.

Bảng 24: Thống kê trạm biến áp.

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Tổng CS trạm(KVA)

	1
	Trạm biến áp 22/0,4KV Xây mới
	
	22
	18.250

	
	- 320KVA
	Trạm
	3
	960

	
	- 400KVA
	Trạm
	2
	800

	
	- 560KVA
	Trạm
	4
	2.240

	
	- 2*1000KVA
	Trạm
	1
	2.000

	
	- 1000KVA
	Trạm
	11
	11.000

	
	- 1250KVA
	Trạm
	1
	1.250

	2
	Trạm biến áp 22/0,4KV cải tạo, nâng cấp
	Trạm
	2
	570

	3
	Trạm biến áp hiện trạng 
	Trạm
	7
	4.960

	4
	Tổng cộng
	
	31
	23.78


6.4.5.  Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng lưới điện:

Bảng 25: Khái toán kinh phí xây dựng lưới điện

	TT
	Danh mục
	Đơn Vị
	Đơn Giá
	Khối 

l​ượng
	Tổng

	1
	Trạm biến áp 22/0,4KV cải tạo
	Trạm
	800
	2
	1,6

	2
	Trạm biến áp 22/0,4KV xây mới
	 
	 
	 
	

	
	- 320 KVA
	Trạm
	950
	3
	2,85

	 
	- 400KVA
	Trạm
	1.150
	2
	2,30

	 
	- 560KVA
	Trạm
	1.550
	4
	6,20

	
	- 2*1000KVA
	Trạm
	3.350
	1
	3,35

	
	- 1000KVA
	Trạm
	2.350
	11
	25,85

	
	- 1250KVA
	Trạm
	2.750
	1
	2,75

	3
	Cáp ngầm trung thế 22kv
	Km
	3.000
	9,30
	27,9

	4
	Cáp ngầm hạ thế 
	Km
	2.500
	8,92
	22,30

	5
	Cáp ngầm chiếu sáng
	Km
	2.000
	17,55
	35,10

	Cộng
	130,20


Tổng kinh phí xây dựng lưới điện là: 130,20 tỷ đồng.

5.5.5. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

a. Thoát nước thải.

- Dự báo khối lượng nước thải: 2.250m3/ngđ.

- Nguyên tắc thiết kế:

+ Đối với khu với xây dựng mới: Xây dựng hệ thống cống riêng biệt để thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư đô thị.

+ Đối với khu dân cư hiện trạng: Trước mắt, xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý. Về lâu dài xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng biệt.

+ Hệ thống thoát nước thải bao gồm mạng lưới cống, giếng tách dòng, đường ống thu gom và chuyển tải nước thải, trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải, cửa xả...và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, tiêu thoát và xử lý nước thải.

Nước thải từ các khu nhà ở, công trình công cộng & dịch vụ sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thoát vào đường cống thu gom của từng nhóm, từng khu bằng cống D200, D300 dọc đường Âu Cơ và các đường liên khu vực sau đó thoát vào cống chính D400 đưa về trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch chung được duyệt.

Nước thải được thu gom theo nguyên tắc tự chảy, độ sâu chôn cống tính tới đỉnh cống tối thiểu 0,7m và tối đa 3,6m.

- Trạm bơm tăng áp: Bố trí trạm bơm nước thải TB5 từ khu vực đầu cầu Văn Phú (phía Bắc) xã Giới Phiên về trạm xử lý TXL6 chung có công suất giai đoạn đầu là 800m3/ngđ, giai đoạn sau nâng công suất trạm bơm lên 1.200m3/ngđ.

- Trạm xử lý: Theo quy hoạch chung được duyệt, Giai đoạn I đến năm 2020, Dự kiến xây dựng trạm xử lý TXL6 tại xã Giới Phiên (phía Nam) công suất trạm xử lý 1.800m3/ngày với quy mô chiếm đất khoảng 3,0ha. Giai đoạn II xây dựng trạm TXL7 tại xã Minh Quân công suất trạm xử lý 2.700m3/ngày với quy mô chiếm đất khoảng 3,0ha 
- Chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể:
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	Đề xuất nhà Wc công cộng
	Mương hở thoát nước 


b. Vệ sinh môi trường:

- Quản lý CTR: Tỷ lệ thu gom 100%.

Dự kiến bố trí 02 điểm trung chuyển CTR tại khu đất ký hiệu CX. Giai đoạn I bố trí 01 điểm trung chuyển rác tại xã Giới Phiên (giáp tuyến N1, các đường Âu Cơ khoảng 600m), giai đoạn 2 bố trí 01 điểm chung chuyển rác giáp TXL7 tại phía Bắc xã Minh Quân. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Dọc tuyến dự kiến bố trí 04 nhà vệ sinh công cộng với khoảng cách 500 - 700m vào các khu công viên, vườn hoa

-Thùng rác công cộng: Dự kiến bố trí các thùng rác công cộng có chức năng phân loại tại nguồn, đảm bảo khoảng cách 50-100m/thùng.
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	Đề xuất kiểu thu gom nước mặt chống ngập úng cục bộ


 Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn:

- Dự báo khối lượng chất thải rắn: 2,5 tấn/ngày.

- Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR): CTR sinh hoạt khu vực nghiên cứu được thu gom tập trung. CTR cần được phân loại tại nguồn thành CTR vô cơ (kim loại, thủy tinh, giấy, nhựa...) và CTR hữu cơ (thực phẩm thừa, rau, quả, củ...). Hai loại này được để vào hệ thống thu gom riêng. CTR vô cơ được định kỳ thu gom và tận dụng tối đa đem đi tái chế. CTR hữu cơ được thu gom hàng ngày đem đi chôn lấp tại khu xử lý CTR chung. Bố trí các thùng chứa CTR có nắp đậy trong các khu đông dân cư ở các vị trí thuận tiện cho việc thu gom.
Toàn bộ rác được thu gom và đưa về xử lý tại bãi chôn lấp và xử lý rác thải chung tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.

c. Nghĩa Trang

Trong khu vực quy hoạch không bố trí nghĩa trang tập trung. Sử dụng 04 nghĩa trang tập trung theo quy hoạch chung của thành phố Yên Bái (Bao gồm: Nghĩa trang Đá Bia, nghĩa trang Đầm Hát, nghĩa trang Minh Quán, và nghĩa Trang Văn Phú).
5.5.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

a. Bưu chính:

- Phát triển mạng lưới phục vụ bưu chính, phát hành báo chí, mở rộng nâng cấp các điểm phục vụ sẵn có; Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, bên cạnh việc nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thông, áp dụng công nghệ mới liên kết với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông khác phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu xã hội.

- Xây dựng bưu điện phường thành trung tâm bưu chính viễn thông của thành phố với năng lực quản lý, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến.

b. Viễn thông:

- Theo định hướng quy hoạch viễn thông thụ động tỉnh: Hạ ngầm các tuyến cáp quang dọc trục đường Âu Cơ trong năm 2018, đồng bộ với kế hoạch hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

- Phấn đấu trong giai đoạn quy hoạch, dịch vụ bưu chính viễn thông sẽ phát triển theo hướng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh; phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông đến tất cả các khu dân cư trong phạm vi quy hoạch và vùng phụ cận.

5.6. Đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu:

- Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội: Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ được thực hiện sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội. Đặc biệt đối với chiến lược phát triển chung của thành phố Yên Bái. Tuy nhiên nếu xét trên phạm vi khu vực quy hoạch, việc xây dựng đô thị sẽ mang lại một số tác động tích cực và tiêu cực.

- Tác động đến môi trường đất:

+ Tổ chức không gian trong khu đô thị cần được khai thác tận dụng cảnh quan địa hình tự nhiên và tận dụng tối đa tầm nhìn hướng ra sông, hồ, đầm song chỉ san lấp ở mức độ hợp lý để đảm bảo giữ được đặc điểm hình thái môi trường tự nhiên vùng gò đồi.

+ Để hạn chế tác động bất lợi của thiên tai từ sông Hồng và các hồ, đầm trong khu vực, sẽ có các giải pháp phòng hộ kết hợp với chức năng cảnh quan dọc theo bờ sông Hồng như: hệ thống cây xanh, rừng phòng hộ, đường ven sông kết hợp kè chống sạt lở...

- Tác động đến môi trường do chất thải y tế: Chất thải y tế được thải ra từ các cơ sở y tế có thể gây nên những mối nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng.

- Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động:

+ Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí và tiếng ồn.

+ Giảm thiểu ô nhiễm với môi trường nước.

+ Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.

+ Giải pháp bảo vệ môi trường đất.

+ Giải pháp bảo vệ nguồn nước.

+ Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường.

+ Xây dựng kế hoạch hành động gồm các chương trình, kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường và dự án ưu tiên đầu tư.

Tóm tắt: Để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, ngoài việc quản lý xây dựng theo quy hoạch cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực. Ngoài ra, đối với mỗi dự án xây dựng cụ thể trong khu đô thị cần thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường theo quy định.

5.7. Kinh phí và dự án ưu tiên đầu tư.

Chi phí đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được cụ thể trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Tránh ngập (đoạn từ cầu Văn Phú đến đường cao tốc NB-LC) do Công ty TNHH tư vấn kiến trúc hội kiến trúc sư tỉnh Yên Bái lập năm 2013 đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ - UBND ngày 26/8/2013.

Trong đồ án này chỉ cập nhập và bổ sung các nội dung mới phát sinh về sử dụng đất và điều chỉnh hướng tuyến một số tuyến đường nên không đề cập đến nội dung kinh phí đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Các nội dung này sẽ được cụ thể trung từng đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng thành phần và các dự án đầu tư xây dựng.

PHẦN 6- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết Luận

Để đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý trật tự đô thị, tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và quản lý đất đai trên địa bàn, việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc NB-LC) là hết sức cần thiết.
Giải pháp thiết kế quy hoạch lấy cấu trúc địa hình làm căn bản, đồng thời tận dụng tốt các quỹ đất cần thiết vào đầu tư xây dựng đã đáp ứng nhu cầu cho phát triển của thành phố Yên Bái. 
Việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc NB-LC) (thực tế trên cơ sở thực hiện điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Tránh  ngập đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc NB-LC đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ - UBND ngày 30/9/2013) góp phần tích cực vào tiến trình đô thị hoá nhanh của thành phố Yên Bái vào hiện thực đời sống.
2. Kiến nghị

Kiến nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa và triển khai đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa để quản lý quy hoạch xây dựng theo đồ án. 

Có chính sách, cơ chế phù hợp trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thu hồi đất vào xây dựng các dự án.

UBND thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và UBND các xã trực thuộc có liên quan trên tuyến đường hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho việc thực thi quy hoạch được đồng bộ (quản lý, giám sát, chống lấn chiếm đất xây dựng...).

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sớm xem xét phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc NB-LC) để làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

CÔNG Y TNHH TÂN TIẾN





CÔNG TY Ô TÔ HÒA BÌNH





HẢI QUAN YÊN BÁI





KHU TĐC SỐ 6





KHU TĐC SÂN GOL





SÂN GOL NGÔI SAO YÊN BÁI





TUYẾN N1





TUYẾN N 2





TUYẾN N 3





ĐẤT SX CN





ĐẤT CX THỂ THAO





ĐẤT Ở LÀNG XÓM





ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ





ĐẤT CÔNG TRÌNH CC





ĐẤT TRƯỜNG HỌC





ĐI CẦU TUẦN QUÁN





ĐI ĐƯỜNG NỐI QL 32





KHU DÂN CƯ BÌNH TRÀ





DÂN CƯ VEN QL 32





ĐI ĐƯỜNG NỐI QL 32





DỰ ÁN KDC SỐ 5





ĐI CẦU HẠ HÒA





CÔNG TY SAM SUNG





ĐI LÀO CAI





ĐI HÀ NỘI





ĐI ĐƯỜNG NỐI QL 32





SÂN GOL NGÔI SAO YÊN BÁI





TUYẾN N1





TUYẾN N 2





TUYẾN N 3





ĐI ĐƯỜNG NỐI QL 32





N0 3





ĐI HÀNỘI





NHÀ MÁY HOA SEN 


YÊN BÁI





N0 1





N0 2





� EMBED Equation.3 ���










_1695639206.unknown

